	DANH SÁCH CÁC BÁC SĨ & CHUYÊN GIA TÌNH NGUYỆN THAM GIA

	CHIẾN DỊCH TƯ VẤN SỨC KHỎE MIỄN PHÍ MÙA DỊCH

	(TỪ 15/7 - 15/8/2021)

	STT
	CHUYÊN KHOA
	HỌ & TÊN BÁC SĨ/ CHUYÊN GIA
	SỐ ĐTDĐ
	THỜI GIAN

	1
	Can thiệp Đột quỵ
	Trần Chí Cường
	18001115
	24/7

	2
	Chẩn đoán hình ảnh
	Đoàn Quốc Khiên
	0986767986
	24/7

	3
	Chẩn đoán hình ảnh 
	Tống Thị Minh Kha
	0984331002
	Đêm

	4
	Chấn thương chỉnh hình
	Đinh Ngọc Phương  
	0909701814
	Chiều

	5
	Chấn thương chỉnh hình
	Lê Văn Tư
	0916912902
	24/7

	6
	Chấn thương chỉnh hình
	Phan Ngọc Thịnh 
	0918495041
	Tối

	7
	Chấn thương chỉnh hình
	Trần Đức Vinh
	0913114267
	24/7

	8
	Chấn thương Chỉnh hình
	Lê Ngọc Tuấn
	0912868577
	24/7

	9
	Cơ xương khớp chỉnh hình
	Phạm Thế Hiển
	0902411627
	24/7

	10
	Cơ xương khớp
	Đoàn Công Minh
	0836467675
	Tối

	11
	Da liễu
	Đinh Ngọc Quỳnh Như 
	0935090491
	Sáng-Chiều

	12
	Da liễu
	Đoàn Thị Nhung 
	0969982112
	24/7

	13
	Da liễu
	Lê Thi Ngoc Duyên
	0903880999
	Chiều

	14
	Da liễu
	Nguyễn Ngọc Ánh
	0961706399
	Chiều

	15
	Da liễu
	Trần Kim Phượng
	0985989466
	Tối

	16
	Da liễu - Nội tổng quát
	Mai Tấn Phúc
	0906213405
	Tối

	17
	Da liễu
	PHAN NGOC PHUOC
	0365945123
	Sáng-Chiều-Tối

	18
	Da liễu
	Trần Quốc Long 
	0908025279
	Sáng-Chiều

	19
	Da liễu
	Lê Hiếu Hạnh
	0366559073
	9-12hS - Chiều

	20
	Da liễu
	Thái Lê Minh Trí
	0911113874
	Chiều-Tối

	21
	Da liễu
	Ngô Thị Thu Cúc
	0903170404
	Chiều

	22
	Dạ liễu 
	Đoàn minh Trung
	0906906219
	24/7

	23
	Dinh dưỡng
	Lê Trịnh Thuỷ Tiên
	0938122885
	Sáng-Tối

	24
	Dinh dưỡng
	Phạm Phước Thành
	0907222769
	Sáng-Chiều

	25
	Dinh dưỡng - Nhi
	Trần Thị Minh Nguyệt 
	0945319049
	24/7

	26
	Dược
	Quách Xuân Phong
	0938643350
	Sáng

	27
	Gây mê Hồi sức 
	Lữ Thị Khánh Phương 
	0907560228
	Tối

	28
	Hô hấp - Nội tổng quát
	Bùi Đại Lịch 
	0913692313
	Sáng

	29
	Hô hấp
	Nguyễn Hoàng Quân
	0903921820
	Sáng

	30
	Hô hấp Nhi + dị ứng
	Ngô Thị Thu Hiền
	0909887003
	Chiều

	31
	Hô hấp - CĐHA - Tai Mũi Họng
	Dương Thanh Tùng
	0978767869
	Sáng-Chiều

	32
	Huyết học - Nội Tổng quát
	Lý Gia Cường
	0943115115
	18-20h

	33
	Ký sinh trùng - Giun sán
	Nguyễn Ngọc Ánh 
	0912171177
	Sáng

	34
	Lao - Bệnh phổi, Nội khoa, TMH
	Nguyễn Xuân Trí
	0942723825
	24/7

	35
	Lão khoa
	Trần Lê Vy
	0522362755
	Tối

	36
	Lão khoa- Tim Mạch- Cơ Xương Khớp
	DƯƠNG BỬU LỘC
	0939904902
	24/7

	37
	Mắt
	Huỳnh Thị Thu Ba
	0918309257
	Sáng-Chiều

	38
	Mắt
	Lương Ngọc Tuấn
	0913731927
	Sáng-Chiều-Tối

	39
	Mắt
	Phạm Thị Thủy Tiên 
	0913760363
	Chiều

	40
	Mắt
	Tô thị Kỳ Anh
	0909382844
	Chiều

	41
	Mắt
	Trung Thế Truyền
	0903980162
	Chiều

	42
	Mắt 
	Phạm Thi Chi Lan
	0908159841
	Sáng-Chiều

	43
	Mắt 
	Lê Ngọc Hùng
	0886280477
	Chiều

	44
	Mắt 
	Nguyễn Anh Trí Cường 
	0918451926
	Sáng-Chiều-Tối

	45
	Mắt Nhi
	Nguyễn Thành Danh
	0934689986
	Sáng-Chiều

	46
	Mắt
	Nguyễn quang vinh
	0984396679
	Tối

	47
	Mắt
	Hồ Quang Minh Đạo
	0946949999
	Chiều

	48
	Mắt
	TRANG THANH NGHIỆP
	0903758377
	Tối

	49
	Mắt
	Nguyễn Quang Vinh 
	0984396679
	Chiều

	50
	Mắt
	Nguyễn quang vinh 
	0984396679
	Chiều

	51
	Mắt
	BUI THI THU HƯƠNG 
	0903655887
	Tối (nhắn tin)

	52
	Ngoại nhi - Chẩn đoán Hình ảnh
	Nguyễn đức Trí 
	0903967892
	Chiều

	53
	Ngoại Niệu
	Mai Bá Tiến Dũng 
	0913809110
	Tối

	54
	Ngoại Thần Kinh -  Cột Sống
	Trần Minh Trí
	0939729559
	Sáng-Chiều

	55
	Ngoại Tiêu hoá
	Sơn Hạnh Phúc
	0935965775
	Sáng

	56
	Ngoai Tổng quát
	Lư Quí Trang
	0839269269
	Chiều -T

	57
	Ngoai Tổng quát
	Cao Hùng Phú
	0902200032
	Sáng

	58
	Ngoai Tổng quát
	Hoàng Minh Tuấn 
	0969753044
	Sáng-Chiều

	59
	Ngoại Thần kinh
	PHAN VĂN THÔNG 
	0903664625
	Tối

	60
	Ngoại Thần kinh
	Phan văn Thông 
	0905555335
	Tối

	61
	Ngoại Thần kinh
	Võ Thành Nghĩa
	0907785479
	Tối-Đêm

	62
	Ngoại thần kinh-cột sống
	PHẠM ANH TUẤN
	0989031007
	Tối

	63
	Nhi khoa
	Lê thị ánh
	0905092272
	Sáng-Chiều

	64
	Nhi - huyết học - ung bướu
	Đào Thị Thanh An
	0907053968
	Tối

	65
	Nhi - Nhi thần kinh
	Nguyễn Thuy Minh Thư 
	0983966371
	Chiều

	66
	Nhi khoa
	Huỳnh Hoàng Anh 
	0902417717
	Chiều

	67
	Nhi khoa
	Lã Thị Hồng Nhung
	0909115028
	Tối

	68
	Nhi khoa
	Lê Thị Vân Trang
	0933991451
	Sáng

	69
	Nhi khoa
	Lý Tố Khanh
	0918466457
	Chiều

	70
	Nhi khoa
	Nguyễn Minh Thu
	0988960233
	Chiều

	71
	Nhi khoa
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	0353646628
	Sáng-Chiều-Tối

	72
	Nhi khoa
	Nguyễn Thị Thu Sương
	0919199806
	Sáng

	73
	Nhi khoa
	Nguyễn Thị Thuỷ Hà
	0382163604
	24/7

	74
	Nhi khoa
	Phạm Diệp Thùy Dương
	0329775051
	Chiều

	75
	Nhi khoa
	Phạm Đình Hòa
	0934166959
	Sáng-Chiều-Tối

	76
	Nhi khoa
	Trịnh Ngọc Bình
	0903641271
	Chiều

	77
	Nhi khoa
	Trương Hoàng Anh Thiện
	0789247049
	24/7

	78
	Nhi khoa
	Vũ Bảo Sơn
	0346484192
	SÁNG-Chiều

	79
	Nhi khoa
	Nguyễn Hữu Bảo Hân
	0913680005
	16-20h

	80
	Nhi khoa
	Ngô Thị Thu Hiền
	0909887003
	24/7

	81
	Nhi khoa
	Phạm Đình Hòa
	0934166959
	Sáng-Chiều-Tối

	82
	Nhi khoa
	Lê Thị Mỹ Duyên
	0942284519
	Sáng-Chiều-Tối

	83
	Nhi khoa
	LÂM MỸ DUNG
	0914567063
	Sáng

	84
	Nhi khoa
	ĐẶNG NGỌC PHÚ
	0776910690
	Chiều-Tối

	85
	Nhi khoa
	Trần Thị Đăng Dung
	0789578202
	Chiều

	86
	Nhi Khoa
	Nguyễn Thị Minh Tân
	0903084846
	13h30-16h30

	87
	Nhi khoa
	LÊ HUỲNH THANH LAN
	0963254554
	Chiều-Tối

	88
	Nhi khoa
	MAI KIM OANH
	0977400460
	Tối

	89
	Nhi khoa
	LÊ HỒNG THIỆN
	0902463275
	Sáng- Chiều

	90
	Nhi khoa
	Trần Trúc Bình
	0898855380
	24/7

	91
	Nhi khoa
	NGUYỄN THANH KHIẾT
	0903921811
	Sáng

	92
	Nhi khoa
	Nguyễn Ngọc Minh Đức
	0935257007
	24/7

	93
	Nhi khoa - Thận
	Lê Thị Mỹ Duyên
	0942284519
	Sáng-Chiều-Tối

	94
	Nhi Thần Kinh
	NGUYỄN THỊ THUỲ VÂN
	0907227190
	24/7

	95
	Nhi khoa - Y học Gia đình
	Huỳnh Giao
	0908608338
	Tối

	96
	Nhiễm
	Trần cảnh Tri
	0903779613
	Sáng

	97
	Nhiễm - Nhi
	Nguyễn Thị Kim Loan
	0775787922
	Chiều

	98
	Nhiễm Độc - Bệnh nghề nghiệp - Dinh dưỡng 
	Doãn Uyên Vy 
	0908471883
	Chiều

	99
	Nội Cơ Xương Khớp
	Trần Ngọc Hữu Đức
	0822367578
	Tối

	100
	Nội Nhiễm 
	Nguyễn Thị Minh Tuyết 
	0901996369 
	Sáng- Chiều

	101
	Nội Nhiễm (chuyên khoa Gan )
	Nguyễn Thị Tuyết Mai 
	0903976268
	Tối

	102
	Nội Thận
	Lê Chí Công
	0982980987
	Tối

	103
	Nội Thận - Nội Tổng quát
	Trần Hà Thị Kim Đời
	0942593377
	Chiều

	104
	Nội thận lọc máu 
	Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 
	0903103994
	Chiều-Tối

	105
	Nội Thần kinh
	Hoàng Châu Bảo Đính
	0905309719
	Chiều

	106
	Nội Thần kinh
	Lê Tự Quốc Tuấn
	0903659954
	Chiều

	107
	Nội Thần kinh
	Nguyễn Thị Ánh Hồng 
	0915999666
	Sáng

	108
	Nội Thần kinh
	Lê Thành Nhân
	0359452025
	Sáng-Tối

	109
	Nội thần kinh
	Phan Mỹ Hạnh
	0773333063
	Chiều

	110
	Nội tiết
	Đoàn Minh Yên Hà
	0338313405
	Sáng-Chiều-Tối

	111
	Nội tiết
	Nguyễn Cao Thúy Hằng 
	0918495041
	Chiều

	112
	Nội tiết
	Nguyễn thị Ánh Vân
	0803342397
	Tối

	113
	Nội tiết
	Trần Đông Hải
	0939732988
	Chiều-Tối

	114
	Nội tiết
	Trần Quang Nam
	0908386382
	Chiều

	115
	Nội tiết
	Võ Tuấn Khoa
	0937763774
	Chiều

	116
	Nội tiết
	ĐOÀN THỊ KIM OANH
	0903823675
	Chiều

	117
	Nội Tim mạch
	LÊ THANH BÌNH
	0919655969
	Sáng-Chiều

	118
	Nội Tim mạch
	BÙI QUANG ÁNH
	0905366926
	Sáng

	119
	Nội Tim mạch
	Nguyễn Thị Bích Trâm
	0938597680
	Sáng-Chiều

	120
	Nội Tim mạch - Nội tiết
	Võ Phước Chiểu
	0969572777
	24/7

	121
	Nói Tổng quát
	Nguyễn Hữu Tùng
	0903595739
	Sáng

	122
	Nói Tổng quát
	Hàn Tiểu Sảo 
	0906606219
	24/7

	123
	Nói Tổng quát
	Lê thị Hồng 
	0903904279
	Chiều

	124
	Nói Tổng quát
	Nguyễn Thị Ngọc Điệp
	0961352387
	Tối

	125
	Nói Tổng quát
	Phạm Thị Tuế Mỹ
	0903921067
	Chiều-Tối

	126
	Nói Tổng quát
	Trịnh Diêp Dạ Hằng
	0985742020
	24/7

	127
	Nội Tổng quát - Lão khoa - Hô hấp
	Hoàng Thái Dương
	0905924314
	Sáng

	128
	Nội Tổng quát - Nhiễm
	Huỳnh Liên Đoàn 
	0985759868
	Chiều

	129
	Nội Tổng quát - Y học Gia đình
	Võ thị kim Oanh 
	0919582646
	24/7

	130
	Nội Tổng quát
	NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 
	0918100333
	Sáng-Chiều

	131
	Nội Tổng quát
	Tạ Khánh Tâm
	033 8101449
	24/7

	132
	Nội Tổng quát
	VÕ THỊ THÙY PHƯƠNG
	0915887867
	Sáng-Chiều

	133
	Nội Tổng quát
	TRẦN THỊ ÚT HẬU 
	0941706113
	24/7

	134
	Nội Tổng quát - Cơ Xương Khớp
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	0972400322
	Sáng-Chiều

	135
	Phẫu thuật thần kinh sọ não
	Đỗ Anh Vũ
	0905139395
	Sáng-Chiều

	136
	Phỏng phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ
	Lê Nguyễn Diên Minh
	0903920810
	Sáng-Chiều-Tối

	137
	Phẫu thuật thẩm mỹ
	HỒ NGUYỄN HIỂN VINH
	0944919919
	Chiều

	138
	Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ
	Chu Đình Khang
	0915112022
	Tối

	139
	Răng Hàm Mặt
	Hoàng Vũ Hanh
	0913917872
	Sáng-Chiều-Tối

	140
	Răng Hàm Mặt
	Lê Thị Phương Lan 
	0909625829
	Sáng

	141
	Răng Hàm Mặt
	Ngô Hoàng Vinh
	0961029940
	Chiều-Tối

	142
	Răng Hàm Mặt
	Nguyễn Kim Thị Tuyết Nhung
	0916244663
	Sáng-Chiều

	143
	Răng Hàm Mặt
	Nguyễn Thị Bích Lý
	0903173673
	Sáng

	144
	Răng Hàm Mặt
	Phan Thi Bay
	0908743239
	Sáng-Chiều-Tối

	145
	Răng Hàm Mặt
	Trần Thị Hoàng Quân
	0966983193
	Chiều

	146
	Răng Hàm Mặt
	Võ Đình Trọng 
	0938674379
	Sáng-Chiều-Tối

	147
	Răng Hàm Mặt
	Lương thị Huệ Nhân
	0918131800
	Chiều

	148
	Răng Hàm Mặt
	Lê Hữu Khánh Anh
	0985699771
	24/7

	149
	Răng Hàm Mặt
	Phan Nguyễn Hạnh Nguyên
	0787638359
	Chiều

	150
	Răng Hàm Mặt
	TÔN THẤT NGỌC
	0903868434
	24/7

	151
	Răng Hàm Mặt
	Võ  Ngô Thị Cẩm Hằng
	0916968459
	24/7

	152
	Răng Hàm Mặt
	Nguyễn Thị Mai Anh
	0377463495
	24/7

	153
	Sản Phụ khoa
	Nguyen Thi Lan
	0908345388
	24/7

	154
	Sản Phụ khoa
	Nguyễn Thị Sự
	0913752822
	Chiều

	155
	Sản Phụ khoa
	Nguyễn Thị Thanh Hải 
	0913608466
	Sáng

	156
	Sản Phụ khoa
	Nguyễn Văn Tài 
	0362827042
	Sáng-Chiều

	157
	Sản Phụ khoa
	Phạm Ngọc Quốc Duy
	0908470212
	Tối

	158
	Sản Phụ khoa
	Trương Thị Bích Hà 
	0907872680
	24/7

	159
	Sản Phụ khoa
	Võ Thị Mỹ Hạnh 
	0913846724
	Chiều

	160
	Sản Phụ khoa
	Vũ Hải
	0913778784
	Sáng

	161
	Sản Phụ khoa - hiếm muộn
	Trần Huy Dũng 
	0903015568
	24/7

	162
	Sản Phụ khoa - Siêu âm 
	Nguyễn Xuân Công
	0986707177
	Tối

	163
	Sản Phụ khoa
	VÕ THỊ MỸ HẠNH
	0913846724
	Chiều

	164
	Sản Phụ khoa
	Đặng Thị Hà 
	02838395807
	C(khẩn 0913115025)

	165
	Sản Phụ khoa
	Hoàng thị thu Huyền 
	0913859340
	SC

	166
	Sản Phụ khoa
	Vương Thuỳ Hương 
	0909276919
	Chiều

	167
	Sản Phụ khoa
	Nguyễn Thành Tâm
	0919343130
	Tối

	168
	Sản Phụ khoa
	Nguyễn Thị Giang
	0984139669
	24/7

	169
	Sản Phụ khoa
	VÕ THANH DANH
	0903537463
	T(17-20h)

	170
	Sản Phụ khoa
	Nguyễn Tấn Thành
	0913570247
	24/7

	171
	Sản Phụ khoa
	Hồ thị hằng
	0358200607
	Tối

	172
	Sản Phụ khoa
	Ngô Trung Nam
	0983244268
	24/7

	173
	Sản Phụ khoa
	LÊ PHẠM PHƯƠNG KHANH
	0939730997
	Chiều

	174
	Tai Mũi Họng
	Bùi Xuân Quế Hương
	0903173739
	Tối

	175
	Tai Mũi Họng
	Lê Ngọc Phú
	0896443389
	24/7

	176
	Tai Mũi Họng
	Lữ Thị Hoàng Oanh
	0938999485
	24/7

	177
	Tai Mũi Họng
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	0909012667
	24/7

	178
	Tai Mũi Họng
	To Thanh Long
	0913735036
	Tối

	179
	Tai Mũi Họng
	Nhan Trừng Sơn
	0989351731
	Sáng-Chiều-Tối

	180
	Tai Mũi Họng 
	Nguyễn Thị Thanh Thuý 
	0903999442
	Sáng-Chiều

	181
	Tai Mũi Họng - Ung bướu
	Nguyễn Đức Hương
	0909716629
	Tối

	182
	Tai Mũi Họng
	Lê Thuỳ Dung
	0352166619
	24/7

	183
	Tai Mũi Họng
	Nguyễn Thị Vân Trang
	0902406513
	Chiều

	184
	Tai Mũi Họng
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	0989282851
	Chiều

	185
	Tai Mũi Họng
	Nguyễn thị thanh Tâm
	0909012667
	Tối

	186
	Tai Mũi Họng
	Lương Thị Xuân Hà
	0908242999
	Sáng

	187
	Tâm lý lâm sàng
	Nguyễn Hồng Nhã 
	0938798811
	SC (T3, T6)

	188
	Tâm lý lâm sàng - Y học Gia đình
	Đoàn Nhật Trung 
	0901200115
	24/7

	189
	Tâm lý y học
	Phan Thị Hoài Yến
	0919033306
	Chiều

	190
	Tâm lý lâm sàng
	Cao Thi Nga
	0372840690
	C(13-17h, Thứ 567)

	191
	Tâm thần
	Nguyễn Trung Nghĩa
	0909669385
	Tối

	192
	Tâm thần
	Lê Hiếu
	0979723670
	Chiều

	193
	Tâm thần
	ĐÀO THỊ THU HƯƠNG
	0398535406
	Chiều

	194
	Tâm thần 
	Nguyễn Thị Thu Sương 
	0923305380
	Sáng-Chiều

	195
	Thần kinh Nhi
	Hoành Ngọc Triệu
	0973684879
	Sáng

	196
	Thần kinh-Cơ xương khớp-PHCN
	Nguyễn Trần Ngọc Thủy
	0902685360
	Sáng-Tối

	197
	Thính học- Tiền đình- Tai mũi họng
	Đỗ Hồng GIang 
	0708405256
	Sáng

	198
	Tiết Niệu - Nam Khoa
	Trần Đoàn Thiên Quốc
	0907802439
	Sáng-Chiều-Tối

	199
	Tiêu hoá
	Huỳnh Công Bằng
	0931884859
	Sáng-Chiều

	200
	Tiêu hóa gan mật
	Vương Thừa Đức
	0903979725
	Sáng

	201
	Tiêu hoá gan mật - Nội Tổng quát
	Phạm Hùng Phong 
	0913773366
	Chiều-Tối

	202
	Tim mạch 
	Nguyễn Thị Ngọc Thanh
	0968226545
	Tối

	203
	Viêm gan
	Lê Hữu Phước
	0978133180
	Tối

	204
	Viêm Gan
	Đỗ Đại Hải
	0903375756
	Sáng-Chiều

	205
	Y học cổ truyền
	Nguyễn Thị Lương
	0986960345
	Sáng-Chiều-Tối

	206
	Y học Cổ truyền
	Trần Thị Hương Lan
	0989071109
	Sáng

	207
	Y học Cổ truyền
	Nguyễn Thị Lương
	0986960345
	Sáng-Chiều-Tối

	208
	Y học Cổ truyền
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	0398848184
	Chiều

	209
	Y học Cổ truyền -  PHCN
	Đặng Nữ Hạ Thơ
	0988164527
	24/7

	210
	Y học Gia đình
	Huỳnh Văn Hà
	0903665721
	Tối

	211
	Y học Gia đình
	Lê Thúc Đồng
	0938197011
	24/7

	212
	Y học Gia đình
	Nguyễn Bá Hợp 
	0916681068
	Tối

	213
	Y học Gia đình 
	Phan Tuấn 
	0933370246
	Chiều

	214
	Y học Gia đình - Béo phì - Tiền tiểu đường
	Đỗ Triều Hưng
	0773633007
	Sáng-Chiều-Tối

	215
	Y học Gia đình - Lão khoa
	Trần Lệ Linh
	0923969278
	Chiều

	216
	Y học Gia đình
	PHẠM PHƯƠNG PHI
	0888451177
	Tối

	217
	Y học Gia đình
	ĐỖ QUANG TIẾN
	0916410959
	Chiều

	24/7: 24/24h các ngày trong tuần, S: Sáng (7g - 12g), C: Chiều (12g - 17g), T: Tối (17g - 23g), Đ: Đêm (23g - 7g sáng hôm sau) 

	
	
	
	
	


